
STT SBD MNV HỌ TÊN CHỨC DANH KHOA PHÒNG NGÀY THI

1 01-01 BAT03 Trần Quốc Bảo Bác sĩ (Hạng III) khoa Chăm sóc trước sinh Sáng 18/01/2017

2 01-02 BIK01 Kiều Lệ Biên Bác sĩ (Hạng III) khoa Khám phụ khoa Sáng 18/01/2017

3 01-03 CUH03 Hồ Nguyễn Thị Hồng Cúc Bác sĩ (Hạng III) khoa Sanh Sáng 18/01/2017

4 01-04 TAN26 Nguyễn Thị Thanh Tâm Bác sĩ (Hạng III) khoa Nội soi Sáng 18/01/2017

5 01-05 TAN23 Nguyễn Minh Tân Bác sĩ (Hạng III) khoa Hậu sản H Sáng 18/01/2017

6 01-06 THH30 Huỳnh Thị Mai Thanh Bác sĩ (Hạng III) khoa Sản A Sáng 18/01/2017

7 01-07 THN95 Nguyễn Bình Thành Bác sĩ (Hạng III) phòng Chỉ đạo tuyến Sáng 18/01/2017

8 01-08 THH27 Huỳnh Thị Thanh Thảo Bác sĩ (Hạng III) khoa Sanh Sáng 18/01/2017

9 01-09 THP33 Phạm Ái Thụy Bác sĩ (Hạng III) khoa Chăm sóc trước sinh Sáng 18/01/2017

10 01-10 TRT24 Trần Minh Trung Bác sĩ (Hạng III) khoa Nội soi Sáng 18/01/2017

11 01-11 VIT07 Thái Tuấn Vinh Bác sĩ (Hạng III) khoa Kế hoạch gia đình Sáng 18/01/2017

12 01-12 DUP10 Phạm Thị Thùy Dương Bác sĩ (Hạng III) khoa Chẩn đoán hình ảnh Sáng 18/01/2017

13 01-13 PHN49 Nguyễn Thị Liên Phương Bác sĩ (Hạng III) khoa Chẩn đoán hình ảnh Sáng 18/01/2017

14 01-14 THL51 Lâm Kiều Mộng Thy Bác sĩ (Hạng III) khoa Giải phẫu bệnh Sáng 18/01/2017

15 01-15 THP35 Phạm Thị Phương Thảo Bác sĩ (Hạng III) buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

16 01-16 TAT10 Trần Hà Phương Tâm Bác sĩ (Hạng III) khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

17 01-17 HUN45 Nguyễn Thị Kim Huệ Điều dưỡng hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

18 01-18 HUN48 Nguyễn Thái Hùng Điều dưỡng hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

19 01-19 PHT33 Trần Thị Hồng Phượng Điều dưỡng hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

20 01-20 TIL04 Lê Hoàng Tiên Điều dưỡng hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

21 01-21 TUP09 Phạm Nguyễn Trung Tuấn Điều dưỡng hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

22 01-22 THN103 Nguyễn Thị Mỹ Thủy Điều dưỡng hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

23 01-23 HAN62 Nguyễn Thị Kim Hân Điều dưỡng hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

24 01-24 HUT21 Trần Thị Huyền Điều dưỡng hạng IV khoa Khám phụ khoa Sáng 18/01/2017

25 01-25 HUD12 Đinh Thị Thu Hương Điều dưỡng hạng IV khoa Sanh Sáng 18/01/2017

26 01-26 LAN20 Nguyễn Thành Lập Điều dưỡng hạng IV khoa Phục hồi chức năng Sáng 18/01/2017

27 01-27 LIB01 Bùi Thị Linh Điều dưỡng hạng IV khoa Hiếm muộn Sáng 18/01/2017

28 01-28 NGN52 Nguyễn Thị Nga Điều dưỡng hạng IV khoa Khám phụ khoa Sáng 18/01/2017

29 01-29 NGL14 Lê Thị Nghĩa Điều dưỡng hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

30 01-30 NHN27 Nguyễn Thị Phương Nhi Điều dưỡng hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017
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31 01-31 NHL14 Lê Tuyết Nhung Điều dưỡng hạng IV khoa Phục hồi chức năng Sáng 18/01/2017

32 01-32 QUN13 Nguyễn Thị Trúc Quyên Điều dưỡng hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

33 01-33 THD29 Đoàn Thị Phương Thảo Điều dưỡng hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

34 01-34 DAP03 Phạm Hữu Danh Bác sĩ (Hạng III) khoa Nội soi Chiều 18/01/2017

35 01-35 DUP08 Phạm Phương Duy Bác sĩ (Hạng III) khoa Chăm sóc trước sinh Chiều 18/01/2017

36 01-36 HAN67 Nguyễn Lam Hà Bác sĩ (Hạng III) khoa Hậu sản M Chiều 18/01/2017

37 01-37 THN110 Nguyễn Hữu Thịnh Bác sĩ (Hạng III) khoa Kế hoạch gia đình Chiều 18/01/2017

38 01-38 THN123 Nguyễn Ngọc Bích Thuần Bác sĩ (Hạng III) khoa Khám phụ khoa Chiều 18/01/2017

39 01-39 THV22 Vũ Thanh Thủy Bác sĩ (Hạng III) khoa Khám phụ khoa Chiều 18/01/2017

40 01-40 YET01 Trần Kim Yến Bác sĩ (Hạng III) khoa Khám phụ khoa Chiều 18/01/2017

41 01-41 LAT15 Trần Thị Hoàng Lan Bác sĩ (Hạng III) khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

42 01-42 NGN51 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Bác sĩ (Hạng III) khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

43 01-43 PHP10 Phạm Mỹ Phượng Bác sĩ (Hạng III) khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

44 01-44 TUL14 Lê Thị Thanh Tú Bác sĩ (Hạng III) khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

45 01-45 THN101 Nguyễn Đức Thắng Bác sĩ (Hạng III) khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

46 01-46 THH28 Hoàng Thị Minh Thư Bác sĩ (Hạng III) khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

47 01-47 KHD05 Đoàn Mạnh Khải Bác sĩ (Hạng III) khoa Tạo hình thẩm mỹ Chiều 18/01/2017

48 01-48 NHT16 Trần Hồng Nhạn Bác sĩ (Hạng III) khoa Sơ sinh Chiều 18/01/2017

49 01-49 QUT08 Trương Hồ Ngọc Quyên Bác sĩ (Hạng III) khoa Sơ sinh Chiều 18/01/2017

50 01-50 DUN34 Ngô Thị Thùy Dung Hộ sinh hạng III khoa Hậu phẫu Chiều 18/01/2017

51 01-51 HAP15 Phạm Thị Hà Hộ sinh hạng III khoa Hậu phẫu Chiều 18/01/2017

52 01-52 HON53 Nguyễn Phạm Kiều Hoa Hộ sinh hạng III khoa Chăm sóc trước sinh Chiều 18/01/2017

53 01-53 TAN22 Nguyễn Thị Thanh Tâm Hộ sinh hạng III khoa Cấp cứu, chống độc Chiều 18/01/2017

54 01-54 THL49 Lê Nguyên Thục Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản N Chiều 18/01/2017

55 01-55 TRD12 Đinh Thị Huyền Trang Hộ sinh hạng III khoa Nội soi Chiều 18/01/2017

56 01-56 VAN15 Nguyễn Thị Thanh Vân Hộ sinh hạng III khoa Chăm sóc trước sinh Chiều 18/01/2017

57 01-57 VYN01 Nguyễn Thị Tường Vy Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản M Chiều 18/01/2017

58 01-58 NGC05 Chu Nguyễn Khôi Nguyên Kỹ thuật y hạng IV khoa Giải phẫu bệnh Chiều 18/01/2017

59 01-59 PHT28 Thái Mỹ Phương Kỹ thuật y hạng IV khoa Phục hồi chức năng Chiều 18/01/2017

60 01-60 DUN29 Nguyễn Mỹ Thảo Duy Kỹ thuật y hạng IV khoa Xét nghiệm Chiều 18/01/2017

61 01-61 KHT08 Trương Chấn Kha Kỹ thuật y hạng IV khoa Xét nghiệm Chiều 18/01/2017

62 01-62 PHP11 Phan Đoàn Hoàng Phúc Kỹ thuật y hạng IV khoa Xét nghiệm Chiều 18/01/2017



63 01-63 PHH11 Hồ Thị Quế Phượng Kỹ thuật y hạng IV khoa Xét nghiệm Chiều 18/01/2017

64 01-64 QUT12 Trần Chiến Quốc Kỹ thuật y hạng IV khoa Xét nghiệm Chiều 18/01/2017

65 01-65 DUL22 Lữ Quốc Dũng Kỹ thuật y hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

66 01-66 DUD13 Đoàn Đình Đức Kỹ thuật y hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

67 01-67 DIL05 Lê Thị Ánh Diệp Bác sĩ (Hạng III) khoa Sản A Sáng 19/01/2017

68 01-68 DAN11 Nguyễn Tấn Đạt Bác sĩ (Hạng III) khoa Sanh Sáng 19/01/2017

69 01-69 HAL19 Lê Thiện Kim Hào Bác sĩ (Hạng III) khoa Sản A Sáng 19/01/2017

71 01-71 NGP13 Phan Diễm Đoan Ngọc Bác sĩ (Hạng III) khoa Khám phụ khoa Sáng 19/01/2017

72 01-72 QUN14 Nguyễn Lệ Quyên Bác sĩ (Hạng III) khoa Khám phụ khoa Sáng 19/01/2017

73 01-73 TUV05 Vũ Anh Tuấn Bác sĩ (Hạng III) khoa Nội soi Sáng 19/01/2017

74 01-74 VIN10 Nguyễn Đình Vinh Bác sĩ (Hạng III) khoa Chăm sóc trước sinh Sáng 19/01/2017

75 01-75 VYN02 Nguyễn Phương Vy Bác sĩ (Hạng III) khoa Hậu sản N Sáng 19/01/2017

76 01-76 HUN47 Nguyễn Việt Hùng Bác sĩ (Hạng III) khoa Chẩn đoán hình ảnh Sáng 19/01/2017

77 01-77 TRN67 Nguyễn Thị Thùy Trang Bác sĩ (Hạng III) khoa Chẩn đoán hình ảnh Sáng 19/01/2017

78 01-78 HIN21 Nguyễn Thanh Hiếu Bác sĩ (Hạng III) buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Sáng 19/01/2017

79 01-79 TRL19 Lê Đình Minh Triết Bác sĩ (Hạng III) khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

80 01-80 KHN11 Nguyễn Khôi Bác sĩ (Hạng III) khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

81 01-81 BIH03 Hồ Thị Lâm Bích Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản N Sáng 19/01/2017

82 01-82 DUV05 Võ Thị Minh Dương Hộ sinh hạng III khoa Sản A Sáng 19/01/2017

83 01-83 HAT19 Trần Ngọc Bích Hằng Hộ sinh hạng III buồng Hồi sức  - khoa GMHS Sáng 19/01/2017

84 01-84 HOV09 Võ Thị Hoa Hộ sinh hạng III khoa Cấp cứu, chống độc Sáng 19/01/2017

85 01-85 HON51 Nguyễn Thị Hồng Hoa Hộ sinh hạng III khoa Sanh Sáng 19/01/2017

86 01-86 HUN46 Nguyễn Thị Thu Huyền Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản C Sáng 19/01/2017

87 01-87 HUN42 Nguyễn Thị Minh Hương Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản N Sáng 19/01/2017

88 01-88 MID03 Đặng Phạm Hòa Minh Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản N Sáng 19/01/2017

89 01-89 NGL17 Lý Lâm Thục Nguyên Hộ sinh hạng III khoa Cấp cứu, chống độc Sáng 19/01/2017

90 01-90 PHT29 Trần Lê Tú Phương Hộ sinh hạng III khoa Sản A Sáng 19/01/2017

91 01-91 THL56 Lê Thu Thúy Hộ sinh hạng III khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

92 01-92 QUC01 Cao Thị Thúy Quỳnh Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản M Sáng 19/01/2017

93 01-93 TAH03 Huỳnh Mi Ta Hộ sinh hạng III khoa Sanh Sáng 19/01/2017

94 01-94 THN99 Nguyễn Đặng Hải Thanh Hộ sinh hạng III khoa Sản A Sáng 19/01/2017

95 01-95 THN89 Nguyễn Thị Thu Hộ sinh hạng III khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017



96 01-96 THH26 Hồ Thị Thanh Thúy Hộ sinh hạng III khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

97 01-97 THN119 Nguyễn Thiên Thư Hộ sinh hạng III khoa Nội soi Sáng 19/01/2017

98 01-98 TRN71 Nguyễn Thị Kiều Trang Hộ sinh hạng III khoa Phụ Sáng 19/01/2017

99 01-99 TRP20 Phạm Thị Trâm Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản M Sáng 19/01/2017

100 02-01 CAD01 Đặng Thị Hồng Cẩm Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Sáng 18/01/2017

101 02-02 DUN30 Nguyễn Thị Khánh Dung Hộ sinh hạng IV khoa Hậu phẫu Sáng 18/01/2017

102 02-03 HAD18 Đỗ Thị Thu Hà Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 18/01/2017

103 02-04 HAL15 Lê Thị Cẩm Hà Hộ sinh hạng IV khoa Phục hồi chức năng Sáng 18/01/2017

104 02-05 HAN65 Nguyễn Thị Ngọc Hân Hộ sinh hạng IV khoa Cấp cứu, chống độc Sáng 18/01/2017

105 02-06 HOV07 Võ Thị Thanh Hoa Hộ sinh hạng IV khoa Nội soi Sáng 18/01/2017

106 02-07 HOL12 Lê Ngọc Hồng Hộ sinh hạng IV khoa Hậu phẫu Sáng 18/01/2017

107 02-08 HUP11 Phan Thị Huệ Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

108 02-09 LEC01 Chung Mỹ Lệ Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Sáng 18/01/2017

109 02-10 LIN30 Nguyễn Thị Liên Hộ sinh hạng IV khoa Ung bướu phụ khoa Sáng 18/01/2017

110 02-11 NGB04 Bùi Thị Thu Nga Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

111 02-12 NGP12 Phạm Thị Mai Ngà Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản H Sáng 18/01/2017

112 02-13 NGD11 Đỗ Bích Ngân Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Sáng 18/01/2017

113 02-14 NGH18 Huỳnh Thị Kim Ngọc Hộ sinh hạng IV khoa Ung bướu phụ khoa Sáng 18/01/2017

114 02-15 NHL01 Lai Thụy Hoàng Nhân Hộ sinh hạng IV khoa Cấp cứu, chống độc Sáng 18/01/2017

115 02-16 PHH12 Hoàng Thị Lam Phương Hộ sinh hạng IV phòng Kế hoạch tổng hợp Sáng 18/01/2017

116 02-17 PHD09 Đỗ Thị Ngọc Phượng Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

117 02-18 QUT10 Tạ Như Quỳnh Hộ sinh hạng IV khoa Chăm sóc trước sinh Sáng 18/01/2017

118 02-19 THN91 Nguyễn Thị Thu Thảo Hộ sinh hạng IV buồng Hồi sức  - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

119 02-20 NGT26 Trần Huỳnh Kim Ngân Hộ sinh hạng IV khoa Khám phụ khoa Sáng 18/01/2017

120 02-21 THN108 Nguyễn Thị Thu Thảo Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Sáng 18/01/2017

121 02-22 THN109 Nguyễn Thị Thắm Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Sáng 18/01/2017

122 02-23 THL30 Lê Nhật Thường Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Sáng 18/01/2017

123 02-24 TRV05 Võ Thị Tra Hộ sinh hạng IV phòng Chỉ đạo tuyến Sáng 18/01/2017

124 02-25 TRH04 Huỳnh Tôn Nữ Phương Hộ sinh hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

125 02-26 TRD06 Dương Thị Thư Trang Hộ sinh hạng IV khoa Nội soi Sáng 18/01/2017

126 02-27 XUT03 Tạ Thị Xuyến Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 18/01/2017
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127 02-28 XUP02 Phạm Thị Hồng Xuyến Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Sáng 18/01/2017

128 02-29 CAD02 Đặng Thị Sơn Ca Hộ sinh hạng III khoa Sanh Sáng 18/01/2017

129 02-30 KHN13 Nguyễn Huỳnh Nhã Kha Hộ sinh hạng III khoa Cấp cứu, chống độc Sáng 18/01/2017

130 02-31 PHL17 Lại Thị Phúc Hộ sinh hạng III buồng Hồi sức  - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

131 02-32 THT69 Trần Thị Thanh Thúy Hộ sinh hạng III khoa Phụ Sáng 18/01/2017

132 02-33 VAP07 Phan Thanh Bích Vân Hộ sinh hạng III khoa Nội soi Sáng 18/01/2017

133 02-34 ANH08 Hàn Thị Thanh An Hộ sinh hạng III khoa Sanh Chiều 18/01/2017

134 02-35 HIT05 Trần Thị Thu Hiền Hộ sinh hạng III khoa Sản A Chiều 18/01/2017

135 02-36 HOT27 Trịnh Phương Hồng Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản M Chiều 18/01/2017

136 02-37 TIB01 Bùi Thị Tiên Hộ sinh hạng III khoa Sanh Chiều 18/01/2017

137 02-38 YET02 Trần Thị Kim Yến Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản C Chiều 18/01/2017

138 02-39 ANP05 Phạm Đặng Ngọc Duy Anh Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Chiều 18/01/2017

139 02-40 CUN15 Nguyễn Hồng Cúc Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Chiều 18/01/2017

140 02-41 CHV06 Vương Thị Kim Chi Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản H Chiều 18/01/2017

141 02-42 CHN12 Nguyễn Thị Kim Chi Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Chiều 18/01/2017

142 02-43 DUD10 Đặng Ngọc Dung Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Chiều 18/01/2017

143 02-44 DUN35 Nguyễn Thị Thùy Dương Hộ sinh hạng IV khoa Hậu phẫu Chiều 18/01/2017

144 02-45 DON06 Nguyễn Kha Tố Đoan Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Chiều 18/01/2017

145 02-46 HAD19 Đỗ Thị Ngọc Hằng Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Chiều 18/01/2017

146 02-47 HOL11 Lê Thị Thúy Hoa Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Chiều 18/01/2017

147 02-48 HUP14 Phan Thị Thanh Huệ Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Chiều 18/01/2017

148 02-49 HUP09 Phạm Thị Kim Hương Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Chiều 18/01/2017

149 02-50 HUH08 Hồ Thị Kim Hương Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Chiều 18/01/2017

150 02-51 LIV10 Vũ Ngọc Yến Linh Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Chiều 18/01/2017

151 02-52 LOP06 Phạm Thị Loan Hộ sinh hạng IV buồng Hồi sức  - khoa GMHS Chiều 18/01/2017

152 02-53 LON22 Nguyễn Thị Ngọc Loan Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Chiều 18/01/2017

153 02-54 NGT27 Trần Thị Kim Ngân Hộ sinh hạng IV khoa Cấp cứu, chống độc Chiều 18/01/2017

154 02-55 NGN45 Nguyễn Thị Nguyên Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Chiều 18/01/2017

155 02-56 NHN35 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Chiều 18/01/2017

156 02-57 NHN37 Ngô Thị Hồng Nhung Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Chiều 18/01/2017

157 02-58 THP29 Phan Đông Thảo Hộ sinh hạng IV khoa Nội soi Chiều 18/01/2017

158 02-59 THL45 Lê Thị Ngọc Thúy Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Chiều 18/01/2017



159 02-60 THV23 Võ Mai Thúy Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Chiều 18/01/2017

160 02-61 TRD09 Đoàn Ngọc Trinh Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Chiều 18/01/2017

161 02-62 VYK01 Khưu Mai Vy Hộ sinh hạng IV khoa Khám phụ khoa Chiều 18/01/2017

162 02-63 HAN40 Nguyễn Thị Lệ Hằng Hộ sinh hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

163 02-64 LOT07 Trần Thị Hồng Loan Hộ sinh hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

164 02-65 NGN35 Nguyễn Hồng Ngọc Hộ sinh hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

165 02-66 NHN18 Nguyễn Thị Thanh Nhân Hộ sinh hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

166 02-67 CHD06 Dương Thị Minh Chánh Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 19/01/2017

167 02-68 CHT05 Trần Thị Minh Châu Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 19/01/2017

168 02-69 DUT16 Trần Thị Ngọc Dung Hộ sinh hạng IV khoa Nội soi Sáng 19/01/2017

169 02-70 HAD13 Đoàn Thị Hằng Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 19/01/2017

170 02-71 LID08 Dương Khánh Linh Hộ sinh hạng IV khoa Nội soi Sáng 19/01/2017

171 02-72 LIN29 Nguyễn Thị Ngọc Linh Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 19/01/2017

172 02-73 MOT01 Trần Thị Bé Mộng Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản H Sáng 19/01/2017

173 02-74 NUP02 Phạm Ngọc Huyền Nương Hộ sinh hạng IV khoa Hậu phẫu Sáng 19/01/2017

174 02-75 NGN57 Ngô Thị Kim Ngân Hộ sinh hạng IV khoa Hậu phẫu Sáng 19/01/2017

175 02-76 THN53 Nguyễn Ngọc Hương Thảo Hộ sinh hạng IV khoa Khám phụ khoa Sáng 19/01/2017

176 02-77 NGN59 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Sáng 19/01/2017

177 02-78 NHH14 Hồ Thị Thảo Nhi Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Sáng 19/01/2017

178 02-79 NHP07 Phan Thị Ý Nhi Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Sáng 19/01/2017

179 02-80 OAV01 Võ Thị Xuân Oanh Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 19/01/2017

180 02-81 PHN58 Nguyễn Thị Diệp Phương Hộ sinh hạng IV phòng Điều dưỡng Sáng 19/01/2017

181 02-82 QUT11 Trần Thị Mai Quế Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Sáng 19/01/2017

182 02-83 THN77 Nguyễn Thị Thêm Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản H Sáng 19/01/2017

183 02-84 THN121 Nguyễn Thị Thi Hộ sinh hạng IV buồng Hồi sức  - khoa GMHS Sáng 19/01/2017

184 02-85 THP37 Phạm Thị Thu Thủy Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

185 02-86 THN98 Nguyễn Thị Thúy Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Sáng 19/01/2017

186 02-87 THN125 Nguyễn Thị Kiều Thy Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

187 02-88 TRT23 Trần Thị Kim Trang Hộ sinh hạng IV khoa Cấp cứu, chống độc Sáng 19/01/2017

188 02-89 TRN75 Nguyễn Thị Bảo Trân Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

189 02-90 VAT14 Trần Hồng Vân Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Sáng 19/01/2017

190 02-91 VAN16 Nguyễn Thị Ngọc Vấn Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 19/01/2017



191 02-92 VIT06 Trần Đoàn Phương Vi Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Sáng 19/01/2017

192 02-93 VIN09 Nguyễn Thị Tường Vi Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 19/01/2017

193 02-94 VIN11 Ngô Thị Khánh Vi Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Sáng 19/01/2017

194 02-95 XUD01 Đoàn Ngọc Xuyến Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Sáng 19/01/2017

195 02-96 HUV08 Võ Thị Hồng Huệ Hộ sinh hạng III khoa Hậu phẫu Sáng 19/01/2017

196 02-97 NGH15 Huỳnh Thị Nguyện Hộ sinh hạng III khoa Sanh Sáng 19/01/2017

197 02-98 TUN34 Nguyễn Thị Minh Tuyền Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản H Sáng 19/01/2017

198 02-99 TUV07 Võ Thị Mộng Tuyền Hộ sinh hạng III khoa Nội soi Sáng 19/01/2017

199 03-01 ANV06 Võ Thị Chúc Anh Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

200 03-02 BAT02 Trương Thị Ba Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Sáng 18/01/2017

201 03-03 BIT03 Trần Kim Bích Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Sáng 18/01/2017

202 03-04 CHP06 Phan Đăng Châu Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Sáng 18/01/2017

203 03-05 GAQ01 Quách Phước Nhung Gấm Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 18/01/2017

204 03-06 HAN61 Nguyễn Thị Ngọc Hân Hộ sinh hạng IV buồng Hồi sức  - khoa GMHS Sáng 18/01/2017

205 03-07 HIT02 Trịnh Thị Kim Hiền Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Sáng 18/01/2017

206 03-08 HOT20 Trương Thị Ngọc Hoa Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Sáng 18/01/2017

207 03-09 HUL20 Lê Thị Ngọc Hương Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Sáng 18/01/2017

208 03-10 KIN06 Nguyễn Anh Kim Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Sáng 18/01/2017

209 03-11 LID09 Đinh Thị Mỹ Linh Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 18/01/2017

210 03-12 LIV02 Viên Kim Linh Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 18/01/2017

211 03-13 LIV03 Võ Thị Trúc Linh Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 18/01/2017

212 03-14 LON24 Nguyễn Thị Kim Loan Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 18/01/2017

213 03-15 NGN39 Nguyễn Thị Bích Ngọc Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Sáng 18/01/2017

214 03-16 NHV06 Võ Thị Hồng Nhiên Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 18/01/2017

215 03-17 SUN06 Nguyễn Thị Kim Sum Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Sáng 18/01/2017

216 03-18 TUN03 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Hộ sinh hạng IV khoa Khám phụ khoa Sáng 18/01/2017

217 03-19 THL35 Lê Thị Minh Thi Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

218 03-20 THP24 Phạm Thị Thoa Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 18/01/2017

219 03-21 THN58 Nguyễn Thị Thơm Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 18/01/2017

220 03-22 THT65 Trần Ngọc Hồng Thu Hộ sinh hạng IV khoa Hậu phẫu Sáng 18/01/2017

221 03-23 THN71 Nguyễn Thị Thuyền Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017
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222 03-24 THN102 Nguyễn Ngọc Anh Thư Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản H Sáng 18/01/2017

223 03-25 TRN68 Nguyễn Thị Nam Trân Hộ sinh hạng IV khoa Cấp cứu, chống độc Sáng 18/01/2017

224 03-26 TRN51 Nguyễn Huế Trân Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Sáng 18/01/2017

225 03-27 TRH07 Huỳnh Thanh Trúc Hộ sinh hạng IV khoa Nội soi Sáng 18/01/2017

226 03-28 VAT13 Trần Thị Vân Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Sáng 18/01/2017

227 03-29 KHN12 Nguyễn Thị Hoài Khương Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản M Sáng 18/01/2017

228 03-30 MAL07 Lê Thị Ngọc Mai Hộ sinh hạng III khoa Sanh Sáng 18/01/2017

229 03-31 NHH13 Hán Thị Kim Nhị Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản N Sáng 18/01/2017

230 03-32 PHT26 Trần Thị Bích Phượng Hộ sinh hạng III khoa Cấp cứu, chống độc Sáng 18/01/2017

231 03-33 PHT27 Trần Thị Phượng Hộ sinh hạng III khoa Sơ sinh Sáng 18/01/2017

232 03-34 DUP09 Phan Ngọc Dung Hộ sinh hạng III khoa Nội soi Chiều 18/01/2017

233 03-35 NOL02 Lê Thị Nở Hộ sinh hạng III khoa Nội soi Chiều 18/01/2017

234 03-36 NHH11 Hồ Thị Lan Nhi Hộ sinh hạng III khoa Sanh Chiều 18/01/2017

235 03-37 TAV01 Vũ Thanh Tâm Hộ sinh hạng III khoa Phụ Chiều 18/01/2017

236 03-38 TRN65 Ngô Thị Phương Trinh Hộ sinh hạng III khoa Hậu sản M Chiều 18/01/2017

237 03-39 ANT16 Trần Thị Hồng Ân Hộ sinh hạng IV khoa Nội soi Chiều 18/01/2017

238 03-40 HAD14 Dương Thị Xuân Hằng Hộ sinh hạng IV khoa Khám phụ khoa Chiều 18/01/2017

239 03-41 HUL21 Lê Thị Ngọc Huyền Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Chiều 18/01/2017

240 03-42 HUH10 Hồ Thị Huyền Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Chiều 18/01/2017

241 03-43 HYN01 Nguyễn Thị Thanh Hy Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Chiều 18/01/2017

242 03-44 LOT16 Trương Thị Kim Loan Hộ sinh hạng IV khoa Hậu phẫu Chiều 18/01/2017

243 03-45 LON21 Nguyễn Thị Cẩm Loan Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Chiều 18/01/2017

244 03-46 MIV02 Võ Thị Trà Mi Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Chiều 18/01/2017

245 03-47 NGV13 Vương Thương Nga Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Chiều 18/01/2017

246 03-48 NGN60 Nguyễn Thị Thúy Ngân Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Chiều 18/01/2017

247 03-49 NGC06 Cao Thị Thu Ngân Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Chiều 18/01/2017

248 03-50 NGC07 Châu Thị Ánh Ngọc Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Chiều 18/01/2017

249 03-51 NHL15 Lê Thị Hồng Nhung Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản H Chiều 18/01/2017

250 03-52 PHN52 Nguyễn Thị Kim Phụng Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Chiều 18/01/2017

251 03-53 PHN57 Nguyễn Thụy Quỳnh Phương Hộ sinh hạng IV buồng Hồi sức  - khoa GMHS Chiều 18/01/2017

252 03-54 TUG01 Giã Thị Cẩm Tú Hộ sinh hạng IV khoa Nội soi Chiều 18/01/2017

253 03-55 TUP08 Phan Thị Ánh Tuyết Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Chiều 18/01/2017



254 03-56 THN116 Nguyễn Thị Bích Thùy Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Chiều 18/01/2017

255 03-57 THH29 Huỳnh Thị Mộng Thúy Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Chiều 18/01/2017

256 03-58 THL55 Lâm Huỳnh Phương Thúy Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Chiều 18/01/2017

257 03-59 THH25 Huỳnh Thị Thân Thương Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Chiều 18/01/2017

258 03-60 UYN04 Nguyễn Hoàng Uyên Hộ sinh hạng IV khoa Cấp cứu, chống độc Chiều 18/01/2017

259 03-61 VAL08 Lê Phạm Thanh Vân Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Chiều 18/01/2017

260 03-62 DIP04 Phan Trần Ngọc Diệp Hộ sinh hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

261 03-63 HUL16 Lưu Ân Huê Hộ sinh hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

262 03-64 KIN04 Nguyễn Thị Thúy Kiều Hộ sinh hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

263 03-65 NHL08 Lê Thị Hồng Nhung Hộ sinh hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

264 03-66 TRH02 Huỳnh Thị Thu Trang Hộ sinh hạng IV khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 18/01/2017

265 03-67 DUN33 Nguyễn Thị Thùy Dương Hộ sinh hạng IV khoa Khám phụ khoa Sáng 19/01/2017

266 03-68 HAN69 Nguyễn Ngọc Hà Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Sáng 19/01/2017

267 03-69 HAL21 Lương Thị Mỹ Hạnh Hộ sinh hạng IV phòng Công tác xã hội Sáng 19/01/2017

268 03-70 HOC01 Chu Thị Hồng Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 19/01/2017

269 03-71 HUT22 Trịnh Thị Huệ Hộ sinh hạng IV khoa Kế hoạch gia đình Sáng 19/01/2017

270 03-72 LYT02 Thới Thị Minh Lý Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 19/01/2017

271 03-73 MYN05 Nguyễn Thị Diễm My Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

272 03-74 NGH17 Hà Nguyễn Bảo Ngân Hộ sinh hạng IV khoa Cấp cứu, chống độc Sáng 19/01/2017

273 03-75 NGN58 Nhan Thị Mộng Ngọc Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản N Sáng 19/01/2017

274 03-76 NHV04 Võ Nguyễn Yến Nhi Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản H Sáng 19/01/2017

275 03-77 NHN34 Nguyễn Thị Ánh Nhi Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 19/01/2017

276 03-78 NHL17 Lê Thị Phương Nhung Hộ sinh hạng IV khoa Ung bướu phụ khoa Sáng 19/01/2017

277 03-79 OAT05 Trần Thị Thúy Oanh Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Sáng 19/01/2017

278 03-80 PHV04 Võ Thị Kim Phượng Hộ sinh hạng IV khoa Sản A Sáng 19/01/2017

279 03-81 QUV02 Văn Thảo Quyên Hộ sinh hạng IV khoa Nội soi Sáng 19/01/2017

280 03-82 QUN12 Nguyễn Thị Thục Quỳnh Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản M Sáng 19/01/2017

281 03-83 TIN09 Nguyễn Thị Kim Tiên Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 19/01/2017

282 03-84 TUL17 Lê Thị Kim Tuyền Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

283 03-85 THM01 Mai Thị Thu Thảo Hộ sinh hạng IV khoa Phụ Sáng 19/01/2017

284 03-86 THL54 Lê Thị Mỹ Thơ Hộ sinh hạng IV buồng Hồi sức  - khoa GMHS Sáng 19/01/2017

285 03-87 THD28 Dương Thị Thủy Hộ sinh hạng IV khoa Hậu phẫu Sáng 19/01/2017



286 03-88 TRN78 Nguyễn Thị Hồng Trang Hộ sinh hạng IV khoa Ung bướu phụ khoa Sáng 19/01/2017

287 03-89 TRN77 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

288 03-90 TRL21 Lê Thị Thanh Trúc Hộ sinh hạng IV khoa Sơ sinh Sáng 19/01/2017

289 03-91 TRN76 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 19/01/2017

290 03-92 UYD02 Đặng Thị Bảo Uyên Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 19/01/2017

291 03-93 UYV02 Võ Phương Uyên Hộ sinh hạng IV khoa Sanh Sáng 19/01/2017

292 03-94 YEN09 Nguyễn Thị Phi Yến Hộ sinh hạng IV khoa Hậu sản C Sáng 19/01/2017

293 03-95 LIT17 Trần Thùy Linh Hộ sinh hạng III khoa Chăm sóc trước sinh Sáng 19/01/2017

294 03-96 LIN31 Nguyễn Thị Linh Hộ sinh hạng III khoa Hậu phẫu Sáng 19/01/2017

295 03-97 NHN26 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Hộ sinh hạng III khoa Chăm sóc trước sinh Sáng 19/01/2017

296 03-98 THT59 Trương Thị Thanh Thúy Hộ sinh hạng III khoa Sanh Sáng 19/01/2017

297 04-01 TRL22 Lê Thị Minh Trâm Chuyên viên phòng Công tác xã hội Sáng 18/01/2017

298 04-02 HIP05 Phạm Minh Hiếu Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ Sáng 18/01/2017

299 04-03 NGV14 Võ Thị Kim Ngân Chuyên viên phòng Công tác xã hội Sáng 18/01/2017

300 04-04 TUC01 Chu Thị Minh Tú Chuyên viên phòng Hành chính quản trị Sáng 18/01/2017

301 04-05 TRH10 Huỳnh Ngọc Khánh Trang Chuyên viên phòng Hành chính quản trị Sáng 18/01/2017

302 04-06 THN117 Nguyễn Thị Kim Thanh Cán sự khoa Sanh Sáng 18/01/2017

303 04-07 AIL01 Lê Hoàng Ái Kế toán viên phòng Tài chính kế toán Sáng 18/01/2017

304 04-08 AND09 Đỗ Nguyễn Tuyết Anh Kế toán viên phòng Tài chính kế toán Sáng 18/01/2017

305 04-09 LON23 Nguyễn Thị Châu Loan Kế toán viên phòng Tài chính kế toán Sáng 18/01/2017

306 04-10 TAN18 Nguyễn Thị Minh Tâm Kế toán viên phòng Tài chính kế toán Sáng 18/01/2017

307 04-11 THL40 Lê Thị Chung Thủy Kế toán viên phòng Tài chính kế toán Sáng 18/01/2017

308 04-12 ANT17 Trần Thị Ngọc Anh Kế toán viên (Cao đẳng) phòng Tài chính kế toán Sáng 18/01/2017

309 04-13 DUV06 Võ Phạm Duy Kế toán viên (Cao đẳng) phòng Tài chính kế toán Sáng 18/01/2017

310 04-14 LAD04 Đoàn Thị Là Kế toán viên trung cấp phòng Tài chính kế toán Sáng 18/01/2017

311 04-15 DUN28 Nguyễn Vũ Trùng Dương Kỹ sư (hạng III) phòng Công nghệ thông tin Sáng 18/01/2017

312 04-16 SIT01 Tăng Văn Sinh Kỹ sư (hạng III) phòng Công nghệ thông tin Sáng 18/01/2017

313 04-17 VUT01 Trang Thanh Vũ Kỹ sư (hạng III) phòng Công nghệ thông tin Sáng 18/01/2017

314 04-18 THN67 Nguyễn Hồng Thiệp Kỹ sư (hạng III) phòng Hành chính quản trị Sáng 18/01/2017

315 04-19 THP40 Phan Hoàng Thanh Kỹ sư (hạng III) phòng Hành chính quản trị Sáng 18/01/2017

316 04-20 TRP11 Phạm Văn Trung Kỹ sư (hạng III) phòng Vật tư trang thiết bị y tế Sáng 18/01/2017
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317 04-21 TRN45 Nguyễn Lê Trí Kỹ sư (hạng III) phòng Công nghệ thông tin Sáng 18/01/2017

318 04-22 CHL14 Lưu Sơn Châu Kỹ sư (hạng III) phòng Vật tư trang thiết bị y tế Sáng 18/01/2017

319 04-23 DIP06 Phạm Văn Diễn Kỹ thuật viên hạng IV khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Sáng 18/01/2017

320 04-24 NHT15 Trần Thanh Nhã Kỹ thuật viên hạng IV khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Sáng 18/01/2017

321 04-25 SAP04 Phạm Thanh Sang Kỹ thuật viên hạng IV khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Sáng 18/01/2017

322 04-26 HUP10 Phạm Thế Hùng Kỹ thuật viên hạng IV phòng Hành chính quản trị Sáng 18/01/2017

323 04-27 HUT23 Trương Thị Thu Hường Kỹ thuật viên hạng IV khoa Dinh dưỡng tiết chế Sáng 18/01/2017

324 04-28 THN118 Nguyễn Lộc Ngọc Thành Kỹ thuật viên hạng IV khoa Sanh Sáng 18/01/2017

325 04-29 DUL18 Lý Đỗ Lê Duy Kỹ thuật viên hạng IV phòng Hành chính quản trị Sáng 18/01/2017

326 04-31 DUT13 Trần Cẩm Duyên Dược hạng IV khoa Dược Chiều 18/01/2017

327 04-32 HAP14 Phạm Thị Thúy Hằng Dược hạng IV khoa Dược Chiều 18/01/2017

328 04-33 HIT09 Trần Thị Thu Hiếu Dược hạng IV khoa Dược Chiều 18/01/2017

329 04-34 LAH06 Huỳnh Thanh Lân Dược hạng IV khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Chiều 18/01/2017

330 04-35 NAP01 Phan Văn Bé Năm Dược hạng IV khoa Dược Chiều 18/01/2017

331 04-36 PHV05 Võ Tấn Phú Dược hạng IV khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Chiều 18/01/2017

332 04-37 THT63 Trầm Thị Bích Thu Dược hạng IV khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Chiều 18/01/2017

333 04-38 TRN63 Nguyễn Thị Hồng Trâm Dược hạng IV khoa Dược Chiều 18/01/2017

334 04-39 BAP02 Phan Trọng Bằng Kỹ thuật Y hạng III buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Chiều 18/01/2017

335 04-40 TUN36 Nguyễn Thanh Tuấn Kỹ thuật Y hạng III buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Chiều 18/01/2017

336 04-41 HAT18 Trần Duy Hải Kỹ thuật y hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Chiều 18/01/2017

337 04-42 HOT17 Trần Thị Kim Hồng Kỹ thuật y hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Chiều 18/01/2017

338 04-43 NGN44 Nguyễn Thị Bích Ngọc Kỹ thuật y hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Chiều 18/01/2017

339 04-44 THN06 Nguyễn Phương Thảo Kỹ thuật y hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Chiều 18/01/2017

340 04-45 THN51 Nguyễn Vũ Thùy Kỹ thuật y hạng IV buồng Phẫu thuật - khoa GMHS Chiều 18/01/2017

341 04-46 NGD17 Dương Hoàng Kim Ngân Y tế công cộng (hạng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Chiều 18/01/2017

342 04-47 HUT24 Trần Thị Thanh Hương Kỹ sư (hạng III) khoa Hiếm muộn Chiều 18/01/2017

343 04-48 TAH04 Hứa Thanh Tân Kỹ sư (hạng III) khoa Hiếm muộn Chiều 18/01/2017

344 04-49 DIN19 Nguyễn Thị Hoàng Diệp Kỹ sư (hạng III) khoa Xét nghiệm di truyền y Chiều 18/01/2017

345 04-50 PHD11 Đặng Thị Minh Phúc Kỹ sư (hạng III) khoa Xét nghiệm di truyền y Chiều 18/01/2017

346 04-51 TRN55 Nguyễn Ngọc Song Trâm Kỹ sư (hạng III) khoa Xét nghiệm di truyền y Chiều 18/01/2017

347 04-52 DAT04 Trương Quang Đạo Kỹ thuật viên (hạng IV) phòng Công nghệ thông tin Chiều 18/01/2017

348 04-53 THN114 Nguyễn Thị Diễm Thùy Kỹ thuật viên (hạng IV) khoa Cấp cứu, chống độc Chiều 18/01/2017



349 04-54 VIL01 Lê Trọng Vinh Kỹ thuật viên (hạng IV) phòng Hành chính quản trị Chiều 18/01/2017

350 04-55 HUV06 Võ Thanh Hùng Kỹ thuật viên (hạng IV) phòng Vật tư trang thiết bị y tế Chiều 18/01/2017

351 04-56 CUN16 Nguyễn Nhật Cung Kỹ thuật viên (hạng IV) phòng Vật tư trang thiết bị y tế Chiều 18/01/2017

352 04-57 PHN41 Nguyễn Tấn Phát Kỹ thuật viên (hạng IV) phòng Công nghệ thông tin Chiều 18/01/2017


